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Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1. Câu “Trần Quốc Toản dẫn chú đến chỗ tập bắn, rồi đeo cung tên, nhảy 

lên ngựa, chạy ra xa” thuộc loại câu kể nào: 

a. Câu kể Ai làm gì? 

b. Câu kể Ai là gì? 

c. Câu kể Ai thế nào? 

Câu 2. Câu “Rừng hồi ngào ngạt, xanh thẫm trên các quả đồi quanh làng” 

thuộc loại câu kể nào: 

a. Câu kể Ai làm gì? 

b. Câu kể Ai là gì? 

c. Câu kể Ai thế nào? 

Câu 3. Câu “Hoa hồng là loài hoa em yêu thích nhất” thuộc loại câu kể nào: 

a. Câu kể Ai làm gì? 

b. Câu kể Ai là gì? 

c. Câu kể Ai thế nào? 

Câu 4: Câu nào dưới đây được ngăn cách đúng hai bộ phận chủ ngữ và vị ngữ? 

a. Bãi ngô // quê em ngày càng xanh tốt. 

b. Bãi ngô quê em// ngày càng xanh tốt. 

c. Bãi ngô quê em ngày càng// xanh tốt. 

Câu 5: Dấu gạch ngang trong câu “Một bữa Pa-xcan đi đâu về khuya, thấy bố 

mình- một viên chức tài chính- vẫn cặm cụi trước bàn làm việc.” có tác dụng gì? 

a. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại 

b. Đánh dấu phần chú thích trong câu. 

c. Trích dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật. 

Câu 6: Trong các câu dưới đây, câu nào nói sai về tác dụng của dấu gạch ngang? 

a. Đánh dấu phần chú thích trong câu. 

b. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê. 

c. Báo hiệu bộ phận đứng sau giải thích cho bộ phận đứng trước. 

Câu 7: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? thường: 

a. Do từ “là” kết hợp với danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. 

b. Do động từ hoặc cụm động từ tạo thành. 

c. Do tính từ hoặc cụm tính từ tạo thành. 
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Câu 8: Chủ ngữ trong câu “Ngày nhỏ phải chăng tôi là một búp non.” là: 

A. Ngày nhỏ            B.Tôi                 C.Một búp non         

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Đặt câu theo mỗi yêu cầu sau: 

a. Thuộc câu kể Ai thế nào? và nói về mùa xuân. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

b. Có dấu gạch ngang đánh dấu phần chú thích trong câu. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

c. Thuộc câu kể Ai làm gì? và nói về bản thân. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

d. Thuộc câu kể Ai là gì? và nói về một thành phố. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Bài 2: Điền dấu gạch ngang vào chỗ thích hợp trong mỗi đoạn văn sau và cho biết 

tác dụng của chúng: 

a. - Hôm nào cậu có tiết thể thao? 

Thứ sáu. 

Tác dụng: ............................................................................................................ 

b. Nội dung thi đua “Hai tốt” trong nhà trường gồm: 

Dạy thật tốt. 

Học thật tốt. 

Tác dụng: ............................................................................................................ 

c. Bạn Lâm  lớp trưởng lớp 4A là học sinh rất gương mẫu. 

Tác dụng: ............................................................................................................ 

Bài 3.     

Đời cha ông với đời tôi 

Như con sông với chân trời đã xa 

Chỉ còn truyện cổ thiết tha 

Cho tôi nhận mặt cha ông của mình. 

                            (Truyện cổ nước mình - Lâm Thị Mỹ Dạ) 
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Em hiểu thế nào vè nội dung của hai dòng thơ: “Chỉ còn truyện cổ thiết tha-

Cho tôi nhận mặt cha ông của mình”? 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 


